
Nam Nữ
Trình độ 

đào tạo

Ngành, 

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

Chứng chỉ 

NVSP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

I

1 Đàng Yến Oanh 16/12/1996
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

2 Nguyễn Thị Vững 10-09-82
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

3 Nguyễn Thị Chương Đài 02-05-91
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

4 Nguyễn Trần Thị Thu Nhi 05-02-96
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

5 Bích Thế Lữ 15/10/1990
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

6 Nguyễn Cát Tiên 20/4/1994
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

7 Trương Thị Thu Trinh 18/12/1995
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

8 Nguyễn Thị Thanh Vy 12-06-95

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

9 Tô Thị Kim Oanh 11-05-97
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

10 Lê Thị Minh Trúc 06-10-96
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

11 Nguyễn Thị Thanh Liêm 04-06-96
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non
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trong Phiếu đăng ký dự tuyển

Ghi chú
Vị trí việc làm và chuyên ngành cần 

tuyển

Diện ưu 

tiên
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Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trúHọ và tên  Đơn vị đăng ký dự tuyển

Mẫu giáo 

Phú Lạc

Mẫu giáo

 Chí Công

Bậc Mầm non



12 Lê Nguyễn Xuân Nguyên 08-10-92
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

13 Huỳnh Thị Bưởi 06-10-93
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

14 Bùi Thị Xuân Điều 02-02-97
Xã Phan Hiệp, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

15 Huỳnh Thị Lào 16/5/1987
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

16 Lý Thị Minh Ngọc 24/10/1982
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

17 Phạm Thị Hồng Danh 09-07-96
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

18 Huỳnh Thị Ngọc Ngân 07-05-95
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

19 Trần Thị Minh Vi 07-09-92

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

20 Lê Thị Ngọc Trâm 29/5/1995

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

21 Nguyễn Thị Thúy Nga 04-12-97
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

22 Hồ Thị Hoài Thương 25/11/1996

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

23 Hồ Thị Duyên 15/2/1997

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

24 Trần Thị Ngọc Ánh 28/4/1995

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

25 Phạm Trần Như Hiệp 28/2/1994

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

26 Trần Thị Thu Hà 27/3/1995

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

27 Huỳnh Thị Kim Lai 28/8/1995

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Mẫu giáo

 Chí Công

Mẫu giáo 

Phan Rí Cửa



28 Trần Thị Trung 15/2/1996

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

29 Trần Thị Thanh Hoa 28/01/1998

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

30 Nguyễn Thị Kim Loan 12-12-89

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

31 Trần Thị Thanh Thư 11-01-96

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

32 Kinh Thụy Hà Phương 30/5/1988
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non
A A

Dân tộc 

thiểu số

33 Nguyễn Thị Huyền My 29/10/1993

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

34 Bích Thị Thùy Cam 02-12-96
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

35 Phạm Thị Kim Liên 20/10/1994

Xã Bình Thạnh, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

36 Kiều Thị Thu Hảo 25/07/1991
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

37 Phan Ngọc Xinh 13/10/1997
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

38 Đặng Trần Thư Thư 26/12/1995
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

39 Kinh Thị Hồng Thim 20/3/1987
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

40 Bích Thị Mai Trinh 17/11/1995
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

41 Mai Hà Trang 29/5/1992
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

42 Phan Thị Hoài 04-03-86

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

43 Nguyễn Thị Diệu Thắm 30/10/1989
Xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

44 Lâm Thị Mỹ Liên 06-12-95
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

Mẫu giáo

 Phan Dũng

Mẫu giáo

 Vĩnh Hảo

Mẫu giáo 

Phan Rí Cửa



45 Nguyễn Thị Như 13/7/1987

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

46 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 16/10/1996
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

47 Mai Tường Vy 11-01-00
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

48 Tăng Ngọc Thanh 16/4/1986

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

49 Nguyễn Thị Thúy Liễu 27/2/1995
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

50 Bích Thị Kim Dưng 30/6/1994
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

51 Chế Thị Kim Uyên 15/10/1992
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non
B B

Dân tộc 

thiểu số

52 Nguyễn Lê Nhật Ly 03-10-95
Xã Bình An, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

53 Nguyễn Thị Anh Chi 20/11/1991

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

54 Nguyễn Thị Thùy 01-06-96

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

55 Bùi Thị Bích Trân 18/8/1996

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

56 Phạm Thị Bích Vân 29/8/1990

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

57 Đặng Thị Ngọc Quý 18/1/1988

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

58 Dụng Thị Thu Hiền 05-05-96
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

59 Đồng Thị Mỹ Phương 15/01/1999
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

60 Nguyễn Thị Nhung 13/5/1998
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

61 Lựu Thị Ngọc Châu 08-03-88
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

Mẫu giáo

 Vĩnh Hảo

Mẫu giáo

 Hòa Phú

Mầm non

 Phong Phú



62 Nguyễn Thị Bích Vân 16/01/1996
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

63 Lựu Thị Huyền Trang 06-12-91
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

64 Nguyễn Thị Trang Điểm 03-08-95

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

65 Nguyễn Thị Kim Vi 29/11/1994
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

66 Phạm Thị Bé Hai 01-01-95
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

67 Từ Thị Ngọc Hương 07-01-95
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

68 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 14/8/1995

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

69 Nguyễn Thị Trâm 18/11/1996

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

70 Đặng Thị Kiều Quanh 25/7/1996
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

71 Đỗ Thị Kim Duyên 20/8/1998
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

72 Hồ Thị Minh Ngân 12-12-99
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

73 Thái Thị Kim Loan 28/3/1993
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

74 Dương Vũ Thúy Phương 21/3/1989
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

75 Võ Thị Thu Loan 08-12-96
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

76 Ngô Thị Mai Trinh 17/11/1984

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

77 Nguyễn Xuân Thanh Nhã 17/4/1996
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Mầm non

 Phong Phú

Mẫu giáo

 Hòa Minh



78 Đào Thị Kim Hồng 01-12-84
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

79 Nguyễn Thị Thanh Hiền 20/02/1979
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

80 Nguyễn Thị Ngọc Yến 15/10/1981
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

81 Bá Thị Mỹ Triệu 07-06-88
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

82 Nguyễn Thị Ánh 29/9/1988

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

83 Đàng Thị Hạnh 07-11-96
Xã Phan Hiệp, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

84 Thanh Thị Ánh Tuyết 08-10-93
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

85 Nguyễn Thị Hằng 23/4/1995
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

86 Đặng Thị Cẩm Thính 22/11/1993
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

87 Nguyễn Phúc Ly 04-11-99
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

88 Nguyễn Thị Thu Sương 10-03-98
Xã Hồng Thái, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

89 Đinh Thị Hồng Loan 28/3/1993

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

90 Nguyễn Thị Khánh Dương 14/12/1996

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

91 Võ Thị Hồng Hạnh 09-10-92

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

92 Huỳnh Thị Bích Ngọc 14/10/1997
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

93 Phan Thị Hoàng Nhi 05-10-94
Xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Mẫu giáo

 Sao Mai

Mẫu giáo

 Hòa Minh



94 Mai Hồng Bích 04-01-93
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

95 Nguyễn Thu Trinh 12-08-99
Xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

96 Nguyễn Thị Bích Ngân 24/5/1998

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

97 Nguyễn Thị Minh Thanh 26/3/2000
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

98 Bích Thị Thu Thảo 25/4/1994
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

99 Nguyễn Thị Mỹ Linh 24/10/1996

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

100 Nguyễn Thị Linh 19/11/1995

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

101 Ngô Gia Tuyết Nhi 07-12-96

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

102 Nguyễn Thị Phương Uyên 22/3/1997

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

103 Nguyễn Thị Tình 21/5/1991

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

104 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 16/9/1999

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

105 Nguyễn Thị Thu Thanh 04-12-01

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

106 Trần Hồng Ngọc 28/2/1993
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

107 Nguyễn Thị Thu Thảo 03-04-00
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

108 Lê Thị Mỹ 17/7/1999

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

109 Nguyễn Thị Mai Thảo 16/2/1992

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Mẫu giáo

 Sao Mai

Mầm non 

Bông Mai



110 Trần Thị Thu Hường 07-06-96

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

111 Huỳnh Kim Thiên 12-04-93

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

112 Lư Nữ Ánh Hiền 11-06-90
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

113 Lê Dương Bích Tuyền 17/9/1996
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

114 Lâm Nữ Thái Thư 06-03-97
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

115 Bá Thị Thu Hiếu 09-02-98
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

116 Võ Nguyễn Thùy Ngân 06-04-93
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

117 Trần Thị Minh Hoàng 25/6/1991

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

118 Nguyễn Thị Thu Hà 20/10/1999

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

119 Võ Ngọc Thùy 03-10-96

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

120 Nguyễn Thị Kim Hằng 10-10-93

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

121 Mãn Vũ Hoài Thương 18/3/1995

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

122 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12-02-88

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

123 Phạm Thị Thùy Trang 21/5/1989

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

124 Phạm Nguyễn Ngọc Nguyên 10-06-95

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

125 Nguyễn Thị Linh 15/6/1990

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Mầm non 

Bông Mai

Mầm non Hoa Phượng



126 Bành Thị Minh Đài 25/3/1989

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

127 Bùi Trọng Trung Vy 09-11-92

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

128 Bùi Trọng Thu Vy 09-11-92

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

129 Huỳnh Thị Kim Dung 07-06-94

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

130 Nguyễn Thị Diễm Thảo 20/5/1993

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

131 Lê Thị Phương 15/8/1986

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

132 Thanh Thị Thái 15/1/1986
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

133 Nguyễn Thị Mới 26/9/1993

Xã Bình Thạnh, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non
B B

134 Huỳnh Ngọc Băng Trâm 30/4/1996

Xã Bình Thạnh, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non
A A2

135 Lê Thị Ngân Hiền 10-07-98

Xã Bình Thạnh, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

136 Hàng Thị Mỹ Linh 08-01-99

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

137 Võ Thị Anh Đào 09-12-84

Xã Bình Thạnh, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

138 Lê Thị Mỹ Hảo 10-12-96

Xã Bình Thạnh, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

139 Nguyễn Thị Đào 06-10-95

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

140 Huỳnh Thị Thảo 30/01/1997
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

141 Phạm Thị Kiều Diễm 26/02/1996
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Mầm non Hoa Phượng

Mẫu giáo

 Bình Thạnh

Mầm non 

Phước Thể



142 Huỳnh Thị Xinh 30/7/1994
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

143 Lê Thị Hảo 17/10/1996
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

144 Mai Huỳnh Hương 15/10/1995
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

145 Ngô Thị Ngọc Mai 07-11-96
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

146 Trần Thị Mỹ Hảo 27/6/1995
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

147 Lý Thị Thanh Truyền 20/12/1998
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số

148 Nguyễn Thị Công Duyên 11-05-95

Xã Bình Thạnh, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

149 Trương Thị Ngọc 15/4/1995
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

150 Lưu Thị Hoàng Yến 05-11-91
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

151 Bùi Thị Kim Thùy 11-07-96

Xã Bình Thạnh, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

152 Nguyễn Thị Bích Trâm 29/11/1988
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

153 Nguyễn Thị Thơm 20/7/1988
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

154 Ngô Thị Xuân Yên 26/4/1999
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

155 Phan Tôn Nữ Thanh Thanh 06-01-99
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

156 Trần Thị Thanh Tân 15/12/1984

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

157 Đỗ Thanh Nhi 06-01-96

Xã Bình Thạnh, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

Mầm non 

Phước Thể



158 Nguyễn Thị Thủy Tiên 15/02/1997
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

159 Hoàng Thị Huyền 12-10-81

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

160 Hồ Thị Thanh Ngọc 13/12/1997

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

161 Trần Thị Thuyền 20/5/1995

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

162 Lê Hoàng Anh Thư 28/11/1996

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

163 Nguyễn Thị Bích Ngọc 19/7/2001

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

164 Trần Kim Út 21/2/1994

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non Đại học

Giáo dục 

mầm non

1 Vũ Huyền Trang 18/11/1999
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

2 Võ Văn Dĩnh 01-09-93

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

3 Nguyễn Thị Minh Trường 01-01-98
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Dân tộc 

Thiểu số

4 Đinh Nguyễn Trúc Quỳnh 15/8/1994

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

5 Lư Nguyên Hy 14/11/1995
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Dân tộc 

Thiểu số

6 Võ Thị Bích Hạnh 09-10-94

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

7 Nguyễn Thị Thanh Hương 15/8/1993

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Ngôn ngữ 

Anh
x

8 Trần Thị Hạnh 16/2/1990
Thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Ngôn ngữ 

Anh
x

9 Nguyễn Trần Thanh Vân 26/12/1998

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Ngôn ngữ 

Anh
x

Mầm non 

Bông Sen

Tiểu học Liên Hương 1

BẬC TIỂU HỌC



10 Võ Thị Mỹ Ngà 29/2/1992

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Sư phạm 

Tiếng anh

11 Nguyễn Thái Thanh Long 06-10-90
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

Chiến sĩ 

xuất ngũ

12 Nguyễn Anh Quốc 12-10-93

Xã Phan Thanh, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

Dân tộc 

thiểu số

13 Trần Thị Thu Thảo 11-06-96

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

14 Nguyễn Thị Cẩm Vân 04-02-97

Xã Phan Dũng, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

15 Nguyễn Thị Thu Hiền 11-06-96

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Ngôn ngữ 

Anh
x

16 Nguyễn Thành Long 05-02-93
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

Dân tộc 

thiểu số

17 Mai Hồng Nguyên 12-02-95
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Dân tộc 

Thiểu số

18 Đỗ Ngọc Thiên Thiên 19/9/1998

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

19 Phan Thị Phương 03-02-94
Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Ngôn ngữ 

Anh
x

Con thương 

binh

20 Trần Thị Nhẫn 18/12/1988
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Ngôn ngữ 

Anh
x

21 Nguyễn Thụy Thanh Thương 18/4/1995

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

22 Lê Trần Thúy Nguyên 10-12-95
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

23 Phạm Nguyên Hoa Niên 01-11-93

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Ngôn ngữ 

Anh
x

24 Ngô Thị Thiện 21/1/1995
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

25 Mai Thị Hồng Siêu 07-11-95
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Dân tộc 

Thiểu số

26 Đinh Thị Ngọc Tuyền 08-06-95
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Tiểu học Liên Hương

4

Tiểu học Phước Thể 1

Tiểu học Liên Hương 3

Tiểu học Liên Hương 2



27 Nguyễn Thị Loan 16/7/1994
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận
Tiểu học Phước Thể 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

28 Bùi Thị Mỹ Hảo 02-06-96
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

29 Nguyễn Thị Tiến 12-12-94
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

30 Lựu Lê Na 28/11/1994
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Mỹ thuật Đại học

Sư phạm Mỹ 

thuật

Dân tộc 

Thiểu số

31 Đắc Văn Phi 15/3/1990
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

32 Mai Thị Thi Thao 06-02-86
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tin học Đại học

Công nghệ 

thông tin
x

Dân tộc 

Thiểu số

33 Lê Thị Thanh Thanh 25/1/1997
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Ngôn ngữ 

Anh
x

34 Nguyễn Thanh Thu Hiền 25/6/1995

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Tiểu học Phú Điền
Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Sư phạm 

Tiếng anh

35 Lê Minh Tuấn 06-04-87

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Sư phạm 

Tiếng anh

36 Bình Quốc Phong 01-01-89
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

Dân tộc 

Thiểu số

37 Khê Văn Luân 05-02-93
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

Dân tộc 

Thiểu số

38 Nguyễn Thị Diễm Phúc 05-01-94
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Sư phạm 

Tiếng anh

39 Nguyễn Văn Hay 03-01-95
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

40 Nguyễn Thị Thu Hằng 06-10-94
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

41 Mang Thành 12-01-92
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

Dân tộc 

Thiểu số

42 Nguyễn Thị Kim Siêng 07-05-94
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

43 Nguyễn Nữ Hoài Thiện 15/9/1996

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Sư phạm 

Tiếng anh

Tiểu học Lạc Trị

Tiểu học Phong Phú 1

Tiểu học Phong Phú 2

Tiểu học Bình Thạnh

Tiểu học Vĩnh Hanh

Tiểu học Phong Phú 3



44 Nguyễn Thị Bích Du 07-10-97
Xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Sư phạm 

Tiếng anh

45 Nguyễn Thị Toán 17/6/1995

Xã Bình Thạnh, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Sư phạm 

Tiếng anh

46 Mai Thị Hồng Tân 01-01-91
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Dân tộc 

thiểu số

47 Đặng Thị Kim Hằng 28/10/1992
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Dân tộc 

thiểu số

48 Dụng Thị Ánh Giang 02-10-93
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Mỹ thuật Đại học

Sư phạm Mỹ 

thuật

Dân tộc 

thiểu số

49 Nguyễn Trung Trực 30/1/1995

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

50 Đỗ Thị Ánh Minh 29/6/1996
Xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận
Tiểu học Vĩnh Tiến

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

51 Đào Thị Mỹ Châu 02-05-89
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Dân tộc 

thiểu số

52 Đặng Lâm Thảo Nguyên 06-01-96
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Dân tộc 

thiểu số

53 Phạm Tuyết Ngân 11-08-95
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

54 Trịnh Thị Thanh Liêm 02-04-95
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

55 Nguyễn Thị Diễm Hương 27/10/1999
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

56 Võ Thị Kim Thanh 29/11/1996
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

57 Nguyễn Thị Trúc Thư 05-12-98
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

58 Bá Thị Bích Nhi 08-02-94
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Dân tộc 

thiểu số

59 Nguyễn Thị Hồng Trúc 20/10/1994

Thị trấn Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Dân tộc 

thiểu số

60 Đỗ Thị Phương 18/8/1994
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Tiểu học Vĩnh Hảo

Tiểu học Chí Công 1



61 Võ Thị Kim Liên 05-06-95
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

62 Đặng Thị Kim Lệ 15/6/1991
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Dân tộc 

thiểu số

63 Trương Thị Bình 29/11/1994
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

64 Phạm Diệu Quanh 25/1/1998
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

65 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24/8/1995

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

66 Nguyễn Thị Giang Thi 08-06-95
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

67 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 11-05-95
Xã Hồng Thái, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

68 Trần Thị Ngọc Quyên 06-01-94
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

69 Võ Thị Hồng Ngọc 18/8/1994
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

70 Trần Thanh Thiên 20/12/1995

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

71 Huỳnh Đức Hiền 06-01-98
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

72 Ngô Thị Thanh Thúy 03-06-88
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

73 Lê Thảo Trang 31/3/1995
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

74 Nguyễn Thị Thanh Kim 20/6/1995
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

75 Trịnh Thị Thu Thảo 27/4/1994
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

76 Huỳnh Thị Tuyết Ngọc 19/10/1992
Thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học Ngữ văn Anh x

77 Trần Thị Bích Liên 15/5/1984

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Sư phạm 

Tiếng anh

Tiểu học Chí Công 4

Tiểu học Phan Rí Cửa 1

Tiểu học Chí Công 2

Tiểu học Chí Công 1



78 Đào Hoa Tứ Thắng 23/7/1985
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học Tiếng Anh x

79 Nguyễn Nam Phương 20/7/1993

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Công an 

xuất ngũ

80 Nguyễn Ngọc Đoan Thi 20/6/1994

Xã Phan Rí Thành, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Sư phạm 

Tiếng anh

81 Nguyễn Bảo Ngọc 2/4/1995

Xã Phan Rí Thành, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Mỹ thuật Đại học

Sư phạm Mỹ 

thuật

82 Trần Thị Thùy Trang 27/4/1993
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

83 Nguyễn Thanh Tùng 17/9/1996

Xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

84 Lê Hoài Vũ 5/6/1987

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Âm nhạc Đại học

Sư phạm Âm 

nhạc

85 Nguyễn Thị Thu Trang 25/1/1992
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận
Tiểu học Phan Rí Cửa 5

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Ngôn ngữ 

Anh
x

86 Nguyễn Thị Kiều Duyên 11-01-99

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Sư phạm 

Tiếng anh
x

87 Đặng Nữ Mỹ Duyên 28/2/1993
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Dân tộc 

thiểu số

88 Nguyễn Võ Quốc Hòa 31/5/2000

Thị trấn Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tin học Đại học

Công nghệ 

thông tin

89 Bùi Thị Loan 03-03-83

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tin học Đại học

Công nghệ 

thông tin
x

90 Huỳnh Ngọc Tuấn 09-08-91

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

Bộ đội xuất 

ngũ

91 Nguyễn Tuấn Thư 01-12-91
Xã Phan Hiệp, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

Dân tộc 

thiểu số

92 Võ Đình Thái Bình 25/5/1993
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

93 Trần Thị Thanh Hiếu 01-01-92

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Ngôn ngữ 

Anh
x

94 Phạm Diệu Tường 05-07-96
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận
Tiểu học Hòa Minh

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Ngôn ngữ 

Anh
x

Tiểu học Phan Rí Cửa 1

Tiểu học Phan Rí Cửa 2

Tiểu học Phan Rí Cửa 6

Tiểu học Hòa Phú 2

Tiểu học Hòa Phú 1



95 Mai Thị Diên 13/3/1994

Xã Phan Dũng, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục Tiểu học Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Dân tộc 

thiểu số

96 Hoàng Ngọc Thảo 15/11/1996
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Ngôn ngữ 

Anh
x

1 Lê Thị Bé Bảy 31/8/1993
Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Ngữ văn Đại học

Sư phạm Ngữ 

văn

2 Trần Văn Hái 10-07-93
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

3 Trần Thị Bích Luân 28/2/1993

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Ngữ văn Đại học Văn học x

4 Đổng Thị Cay 17/6/1993
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Lịch sử Đại học

Sư phạm Lịch 

sử

Dân tộc 

thiểu số

5 Võ Thị Thanh 27/12/1992
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Lịch sử Đại học

Sư phạm Lịch 

sử

6 Bích Thị Xuân 22/6/1991
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Lịch sử Đại học

Sư phạm Lịch 

sử

Dân tộc 

thiểu số

7 Trần Thị Thanh Mỹ 22/4/1990

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Lịch sử Đại học

Sư phạm Lịch 

sử

8 Nguyễn Thị Hà 22/9/1995

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Công nghệ Đại học

Sư phạm Kỹ 

thuật nông 

nghiệp

9 Nguyễn Thị Sương 05-12-93

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Vật lý Đại học

Sư phạm Vật 

lý

10 Kinh Thị Hải Yến 14/1/1992
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Vật lý Đại học

Sư phạm Vật 

lý

Dân tộc 

thiểu số

11 Phan Thị Thanh Hà 17/8/1995

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Âm nhạc Đại học

Sư phạm Âm 

nhạc

12 Nguyễn Phương Thụy 24/2/1990
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Địa lý Đại học

Sư phạm Địa 

lý

Dân tộc 

thiểu số

13 Mai Thị Thảo Liên 22/01/1993
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Sinh học Đại học

Sư phạm 

Sinh học

Dân tộc 

thiểu số

14 Thường Thanh Thái Tân 12-08-91
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

Dân tộc 

thiểu số

Tiểu học và Trung học 

cơ sở Phan Dũng

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

THCS Vĩnh Hảo

THCS Lê Văn Tám

THCS Phước Thể



15 Dụng Tuấn Thanh 18/7/1994
Xã Phan Hiệp, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

Dân tộc 

thiểu số

16 Phan Thị Hoài Nhung 29/12/1992
Xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Toán học Đại học

Sư phạm 

Toán học

17 Đặng Thanh Như Trúc 05-09-90
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Ngữ văn Đại học

Sư phạm Ngữ 

văn

Dân tộc 

thiểu số

18 Lý Hoa Tăng 10-05-92
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Vật lý Đại học

Sư phạm Vật 

lý

Dân tộc 

thiểu số

19 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/7/1995
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Sư phạm 

Tiếng anh

20 Hấp Thị Kim Tiến 26/11/1998
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Ngữ văn Đại học

Sư phạm Ngữ 

văn

Dân tộc 

thiểu số

21 Trương Minh Dũng 14/7/1995

Thị trấn Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Toán học Đại học

Sư phạm 

Toán học

22 Bích Thị Minh Trận 07-11-90
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Vật lý Đại học

Sư phạm Vật 

lý

Dân tộc 

thiểu số

23 Thanh Quốc 01-01-91
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Toán học Đại học

Sư phạm 

Toán học

Dân tộc 

thiểu số

24 Nguyễn Thị Phượng Linh 20/3/1990
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Sư phạm 

Tiếng anh

25 Đơn Thị Ngọc Trâm 19/2/1997
Xã Phan Hiệp, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III

Sư phạm Giáo dục 

công dân
Đại học

Giáo dục 

Chính trị

Dân tộc 

thiểu số

26 Nguyễn Thị Kim Giác 13/9/1996

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Tiếng Anh Sư 

phạm

27 Nguyễn Thị Xuân Nữ 11-01-94
Xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Âm nhạc Đại học

Sư phạm Âm 

nhạc

28 Mai Thị Xuân Trong 14/9/1985
Xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Lịch sử Đại học

Sư phạm Lịch 

sử

Dân tộc 

thiểu số

29 Lê Tòng Nhị 20/9/1995
Xã Hải Ninh, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Lịch sử Đại học

Sư phạm Lịch 

sử

30 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 19/11/1991

Xã Phan Thanh, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Lịch sử Đại học

Sư phạm Lịch 

sử

Dân tộc 

thiểu số

31 Đặng Thị Luyễn 06-02-90

Xã Phan Thanh, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Lịch sử Đại học

Sư phạm Lịch 

sử

Dân tộc 

thiểu số

THCS Phước Thể

THCS Phong Phú

THCS Chí Công

THCS Phú Lạc



32 Lư Thị Hồng Tiệp 20/9/1993

Xã Phan Thanh, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Lịch sử Đại học

Sư phạm Lịch 

sử

Dân tộc 

thiểu số

33 Dụng Thị Phi Lan 03-10-93
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Lịch sử Đại học

Sư phạm Lịch 

sử

Dân tộc 

thiểu số

34 Hồ Thị Tường Vinh 20/2/1986

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Sinh học Đại học Sinh học x

35 Thanh Minh Vương Nữ Phê 17/12/1991

Xã Phan Thanh, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Sinh học Đại học

Sư phạm 

Sinh học

Dân tộc 

thiểu số

36 Nguyễn Thị Bảo Thi 22/4/1996
Xã Phan Hiệp, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Ngữ văn Đại học

Sư phạm Ngữ 

văn

Dân tộc 

thiểu số

37 Trương Ngọc Nga 10-08-99
Xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Toán học Đại học

Sư phạm 

Toán học

38 Đặng Phú Nhuận 07-01-90
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Địa lý Đại học

Sư phạm Địa 

lý

Dân tộc 

thiểu số

39 Trần Đình Quốc 19/1/1985

Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Giáo dục thể 

chất

40 Huỳnh Văn Phú 21/6/1991

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Vật lý Đại học

Sư phạm Vật 

lý

41 Nguyễn Văn Tâm 15/2/1993

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Vật lý Đại học

Sư phạm Vật 

lý

42 Lâm Thị Phương Thái 10-01-93

Xã Phan Thanh, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Vật lý Đại học

Sư phạm Vật 

lý

Dân tộc 

thiểu số

43 Đổng Thị Lệ Ngọc 08-05-92
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Địa lý Đại học

Sư phạm Địa 

lý

Dân tộc 

thiểu số

44 Lựu Thị Triều Tiên 20/2/1991
Xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận

THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Sinh học Đại học

Sư phạm 

Sinh học

Dân tộc 

thiểu số

45 Lê Thái Tuyên 29/4/1993

Xã Bình Thạnh, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Giáo dục thể chất Đại học

Quản lý Thể 

dục thể thao
x

46 Dụng Thị Mỹ Thu 26/12/1991
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Sinh học Đại học

Sư phạm 

Sinh học

Dân tộc 

thiểu số

47 Đỗ Thị Hiền 30/5/1994

Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

THCS Hòa Phú
Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Tiếng anh Đại học

Ngôn ngữ 

Anh
x

48 Dụng Nữ Kim Túc 12/4/1994
Xã Phan Hòa, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III
Sư phạm Mỹ thuật Đại học

Sư phạm Mỹ 

thuật

Dân tộc 

thiểu số

THCS Bình Thạnh

THCS Võ Thị Sáu

THCS Chí Công

THCS Lý Tự Trọng

THCS Trần Quốc Toản



49 Nguyễn Trọng Bích Loan 25/3/2000
Xã Hồng Thái, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III

Sư phạm Giáo dục 

công dân
Đại học

Giáo dục 

Chính trị

50 Lâm Thị Kim Thanh 2/5/1990

Xã Phan Thanh, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận

Giáo viên THCS 

hạng III

Sư phạm Giáo dục 

công dân
Đại học

Giáo dục 

Chính trị

Dân tộc 

thiểu số

THCS Võ Thị Sáu
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